
Biểu số 02

Đơn vị: Đồng

TT Tên đơn vị Số lao động
Quỹ PCTT (53.000 

đồng/người)
Ghi chú

Tổng cộng                   545                 28.885.000 

I  Khối cơ quan, đơn vị 140                  7.420.000                 -                      

1      Văn phòng HĐND-UBND                      16 
848.000                    

2      Phòng Kinh tế                     10 530.000                    

3      Phòng Văn hoá-Xã hội                       8 424.000                    

4      Trung tâm phục vụ hành chính công                       5 265.000                    

5      Văn phòng Đảng uỷ                       7 371.000                    

6      Ban Xây dựng đảng                       7 371.000                    

7      Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ                       5 265.000                    

8      Uỷ ban Mặt trận tổ quốc                     11 583.000                    

9      Trung tâm CƯDV Sự nghiệp công                       5 265.000                    -                      

10    Ban QLDA xây dựng Tân Dĩnh                     31 1.643.000                 

11    Trạm Y tế xã  35                    
1.855.000                 

II  Khối trường học 405                  21.465.000               

1     Trường mầm non Tân Dĩnh 53                  2.809.000                 

2     Trường mầm non Thái Đào 39                  2.067.000                 

3     Trường mầm non Đại Lâm 38                  2.014.000                 

4     Trường tiểu học Tân Dĩnh 62                  3.286.000                 

5     Trường tiểu học Thái Đào 45                  2.385.000                 

6     Trường tiểu học Đại Lâm 37                  1.961.000                 

7     Trường THCS Tân Dĩnh 55                  2.915.000                 

8     Trường THCS Thái Đào 42                  2.226.000                 

9     Trường THCS Đại Lâm 34                  1.802.000                 

KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN

UBND XÃ TÂN DĨNH

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã)


